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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13  tháng 8 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 12/8/2022
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An
 Ngày 13/8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/8.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
       	Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1. 
2. Tin lũ
Lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Hoàng Long tại Bến Đế, sông Bưởi tại Kim Tân lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ, sông Mã còn dưới mức BĐ1. 
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa 
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Mưa ngày (19h/11/8-19h/12/8): khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-120mm (mưa tập trung vào đêm 11/8, sáng ngày 12/8), một số trạm có mưa lớn hơn như: Ngọc Sơn (Hoà Bình) 194mm; Phú Thọ (Phú Thọ) 128mm; Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) 166mm; Hoài Đức (Hà Nội) 160mm; Ba Vì (Hà Nội) 138mm; Thái Bình (Thái Bình) 225mm; Trà Giang (Thái Bình) 146mm; Nam Định (Nam Định) 128mm; Đông Xuyên (Hải Phòng) 124mm.
2. Mưa đêm (19h/12/8-07h/13/8): Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 20-30mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Nà Chì (Hà Giang) 45mm; Quỳ Hợp (Nghệ An) 87mm; Nậm Giải (Nghệ An) 59mm; Diên Trường (Quảng Ngãi) 62mm; Đức Thuận (Bình Thuận) 43mm.
3. Mưa 3 ngày (19h/09/8-19h/12/8): Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 150-200mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Xuân Phong (Hoà Bình) 352mm; Mường Khến (Hoà Bình) 328mm; Hoài Đức (Hà Nội) 352mm; Cô Tô (Quảng Ninh) 326mm; Hưng Yên (Hưng Yên) 324mm; Quỳnh Hoa (Thái Bình) 276mm; Hải Phòng (An Lão) 257mm; Hải Dương (Hải Dương) 246mm.
III. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ
Mực nước sông Hồng tại Hà Nội, sông Thái Bình tại Phả Lại đang lên, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 07h/13/8 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 4,40m, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 2,49m. 
Mực nước sông Đáy lúc 4h/13/8 tại Phủ Lý:+ 3,72m (trên BĐ2: 0,22m); sông Hoàng Long lúc 1h/13/8 tại Gián Khẩu: +2,85m (trên BĐĐ1: 0,35m), tại Ninh Bình: +2,51m (ở mức BĐ1); sông Bưởi tại Kim Tân lúc 1h/13/8: +10,78m (dưới BĐ2: 0,22m).  
Dự báo: mực nước tại trạm Hà Nội đang lên và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, trạm Phả Lại dao động theo thuỷ triều.
(Trạm Kẻng Mỏ: lưu lượng dòng chảy về lúc 06h/13/8 là 607 m3/s giảm 5 m3/s so với lưu lượng lúc 06h/12/8).
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Mực nước các sông biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa. 
3. Các sông Nam Bộ
- Mực nước lúc 07h/13/8 trên sông Mê Kông tại Kratie (Campuchia) là 18,86m (tăng 0,17m so với ngày 07h/12/8).
[bookmark: _GoBack]- Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, sông Tiền tại Tân Châu 2,13m (thấp hơn mực nước TBNN cùng kỳ 0.67m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,64 m (thấp hơn mực nước TBNN cùng kỳ 0.63m).
Dự báo: mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 16/8 mực nước cao nhất tại Tân Châu ở mức 2,4m; tại Châu Đốc ở mức 2,15m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa thuỷ điện
a) Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Sơn La
	7h
	12/8
	195,45
	115,05
	2.450
	1.384
	197,3

	
	
	13/8
	196,04
	113,98
	2.356
	647
	

	Hòa Bình
	7h
	12/8
	99,15
	12,50
	2.938
	2.454
	101

	
	
	13/8
	99,92
	47,41
	684
	0
	

	Tuyên Quang
	7h
	12/8
	99,45
	50,36
	648
	724
	105,2

	
	
	13/8
	99,31
	12,40
	1.985
	2.470
	

	Thác Bà
	7h
	12/8
	54,07
	20,75
	263
	0
	56

	
	
	13/8
	54,25
	20,75
	528
	0
	


Các hồ vận hành bình thường và phát điện theo kế hoạch.
b) Hồ chứa thuỷ điện khác: Các hồ thủy điện khác khu vực Bắc Bộ, hiện mực nước ở mức cao, trong đó có 33 hồ chứa đang vận hành điều tiết qua tràn.
2. Hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ
- Có tổng số 2.543 hồ; trung bình đạt từ 69% - 100% dung tích thiết kế, một số tỉnh hồ chứa có mức cao như: Đ.Biên 92%, T.Quang 94%, S.La 77%, B.Giang 81%.
- Hồ xung yếu: 329 hồ (H.Giang 11, C.Bằng 6, L.Châu 2, Đ.Biên 3, L.Cai 9, Y.Bái 9, T.Quang 33, B.Kạn 8, T.Nguyên 22, L.Sơn 25, Q.Ninh 11, S.La 34, P.Thọ 39, V.Phúc 8, B.Giang 4, H.Dương 7, H.Nội 14, H.Bình 78, N.Bình 6).
- Hồ đang thi công: 141 hồ (H.Giang 14, L.Cai 11, T.Quang 4, Đ.Biên 5, B.Kạn 5, T.Nguyên 16, L.Sơn 11, Q.Ninh 5, P.Thọ 16, H.Bình 29, H.Nội 11, H.Dương 11, N.Bình 3).
3. Tình hình đê điều 
Trong ngày trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh ngày của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, tình hình thiệt hại do mưa lớn, cụ thể như sau:
1. Về người: 04 người chết (Hoà Bình: 03 người; Phú Thọ: 01 người); 04 người mất tích (Hoà Bình: 02 người; Tuyên Quang: 01 người; Lào Cai: 01 người)
2. Về nhà: 129 nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại (Hoà Bình: 121 nhà; Yên Bái: 4 nhà; Tuyên Quang: 4 nhà)
3. Về nông nghiệp: 1.233 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại (Hoà Bình: 1.057ha; Bắc Giang: 154ha; Phú Thọ: 22ha).
4. Về giao thông: 
+ Tại tỉnh Thanh Hoá: sạt lở 01 điểm tại QL15C, 04 điểm tỉnh lộ 523B, nhiều tuyến giao thông nông thôn.
+ Tại tỉnh Hoà Bình: sạt lở và ngập 17 điểm quốc lộ, 46 điểm/4 tuyến đường tỉnh lộ, một số tuyến đường huyện, xã gây ách tắc giao thông.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại và huy động lực lượng khắc phục hậu quả.
VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có Công văn số 61/QGPCTT ngày 12/8/2022 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc về việc ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.
- Ngày 12/8, đoàn công tác của Văn Phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai do Phó Chánh Văn phòng Phạm Đức Luận làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Hoà Bình.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo ATNĐ, bão phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa tin về diễn biến bão, công tác chỉ đạo ứng phó của Ban Chỉ đạo.
2. Địa phương
- Các tỉnh miền núi Phía Bắc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TKCN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
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